
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STP-HC&BTTP 

V/v đôn đốc, tăng cường  

phối hợp triển khai thực hiện 

Kế hoạch 90 ngày đêm làm 

sạch dữ liệu hôn nhân 

        Quảng Ngãi, ngày         tháng 7 năm 2025 

 

                                     Kính gửi:  

                                                      - Toà án nhân dân tỉnh; 

                                                      - Công an tỉnh; 

                                                      - UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn. 

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ một số nhiệm vụ 

được giao tại Đề án 06, đồng thời nghiên cứu, đánh giá các giải pháp, lộ trình 

cắt giảm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Trong đó, trọng tâm là đồng bộ, 

cập nhật thông tin tình trạng hôn nhân từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư; số hóa, làm sạch dữ liệu thông tin ly hôn tại các bản 

án, quyết định của Tòa án theo nội dung Kế hoạch số 329/KH-BCA-BTP-

TANDTC ngày 31/5/2025 của Liên ngành Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Tòa án 

nhân dân tối cao; Quyết định số 1721/QĐ-BTP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 2115/KH-UBND ngày 11/6/2025 của 

UBND tỉnh Kon Tum (cũ); Kế  hoạch số 132/KH-UBND ngày 13/6/2025 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ 

liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân; Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội 

dung sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục bám sát các nội dung trong Kế hoạch số 

329/KH-BCA-BTP-TANDTC ngày 31/5/2025 của Liên ngành Bộ Công an - Bộ 

Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao; Quyết định số 1721/QĐ-BTP ngày 

11/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 2115/KH-UBND ngày 

11/6/2025 của UBND tỉnh Kon Tum (cũ); Kế  hoạch số 132/KH-UBND ngày 

13/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm 

làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan thuộc 

lĩnh vực quản lý. 

2. Toà án nhân dân tỉnh 

- Triển khai thực hiện đúng quy định tại Điều 30 Luật Hộ tịch1 và khoản 2 

Điều 57 Luật Hôn nhân gia đình năm 20142.  

                                           

1 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật liên quan đến thay đổi hộ 

tịch của cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này, Tòa án nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm 
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- Đề nghị phối hợp lập danh sách và cung cấp bản án ly hôn, quyết định 

công nhận thuận tình ly hôn hoặc văn bản khác làm thay đổi thông tin về tình 

trạng hôn nhân của công dân liên quan đến yếu tố nước ngoài gửi về Sở Tư pháp 

đối với các trường hợp từ ngày 30/12/2015 trở về trước. 

- Chỉ đạo Toà án nhân dân cấp khu vực trên địa bàn tỉnh lập danh sách 

(theo mẫu gửi kèm Công văn này) và cung cấp bản án ly hôn, quyết định công 

nhận thuận tình ly hôn hoặc văn bản khác làm thay đổi thông tin về tình trạng 

hôn nhân của công dân từ ngày 01/7/2016 (Luật hộ tịch có hiệu lực) đến nay gửi 

về Uỷ ban nhân dân các xã, phường và đặc khu Lý Sơn.  

Đồng thời, chỉ đạo hoàn thành cập nhật danh sách theo từng năm và gửi 

gấp về Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Lý Sơn để chỉ 

đạo ghi chú trên CSDL hộ tịch và sổ đăng ký kết hôn, đảm bảo tiến độ của Kế 

hoạch số 329/KH-BCA-BTP-TANDTC, hoàn thành trước ngày 10/8/2025. 

- Triển khai thực hiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác trao 

đổi thông tin, chuyển bản án, quyết định ly hôn, quyết định tuyên bố một người 

đã mất tích, đã chết cho cơ quan tư pháp để thực hiện ghi chú hộ tịch theo đúng 

quy định của pháp luật. 

3. UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn 

- Phối hợp với Toà án nhân dân cấp khu vực trao đổi, cung cấp thông tin 

kịp thời; thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã trên địa bàn ghi chú vào 

sổ hộ tịch và CSDL hộ tịch các trường hợp có thay đổi thông tin về tình trạng 

hôn nhân do Toà án cung cấp ngay sau khi có danh sách thông tin theo từng 

năm; cập nhật tình trạng xử lý vào danh sách thông tin do Toà án cung cấp theo 

trạng thái ghi chú thực tế.  

- Thực hiện ghi chú vào Sổ đăng ký kết hôn và CSDL hộ tịch theo mẫu 

sau: “Đã ly hôn theo Bản án/Quyết định công nhận thuận tình ly hôn... số 

..../...TA ngày ....tháng...năm....của Toà án nhân dân ....”. 

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh lại thông tin đã ghi chú về thay đổi tình trạng 

hôn nhân của công dân sau khi nhận được bản án/quyết định công nhận thuận 

tình ly hôn... do Toà án cung cấp.  

- Kiểm soát kết quả ghi chú đảm bảo tiến độ, chất lượng; báo cáo kết quả 

ghi chú về Sở Tư pháp; thời hạn ghi chú: Yêu cầu hoàn thành trước ngày 

15/8/2025; trong đó các trường hợp thông tin do Toà án cung cấp không trùng 

với thông tin trong CSDL hộ tịch có thể xem xét xử lý sau; các trường hợp 

không có trong CSDL hộ tịch hoặc sổ hộ tịch không thực hiện ghi chú ly hôn, 

                                                                                                                                    

quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, bản sao quyết định đến Ủy ban nhân 

dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân để ghi vào Sổ hộ tịch; trường hợp nơi đăng ký hộ tịch là Cơ quan đại 

diện thì thông báo cho Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch”. 
2 “Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực  

hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định  

của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan”. 
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ghi nội dung “cơ quan tư pháp không còn lưu trữ thông tin kết hôn” vào cột 

ghi chú của danh sách. 

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an cấp xã chủ động phối hợp với công 

chức làm công tác tư pháp cấp xã thực hiện các nội dung liên quan nhằm đảm 

bảo tiến độ của Kế hoạch số 329/KH-BCA-BTP-TANDTC.  

Sở Tư pháp gửi kèm sơ đồ quy trình số hóa, làm sạch dữ liệu hôn nhân 

(các mục tô màu đỏ là đang triển khai). Trong quá trình phối hợp, triển khai, 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tư pháp đề nghị 

liên hệ Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, số điện thoại: 0255.3821604 để 

phối hợp xử lý. 

Do thời gian gấp theo yêu cầu tại Kế hoạch của Liên ngành Bộ Công an - 

Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đề 

nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, khẩn trương triển khai thực hiện (có mẫu 

danh sách rà soát và sơ đồ quy trình số hóa kèm theo Công văn này)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh (TGVTCT ĐA06); 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chí Phương 
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